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Việt Nam không thể ngồi chờ đến khi dân số hóa già mới trở tay. Nguy cơ lệ
thuộc lớn vào nguồn lao động nhập khẩu của Nhật Bản là dẫn chứng để Việt
Nam có thêm động lực thực thi chính sách dân số vừa được thông qua.

Tôi có cơ may làm cộng tác viên cho một dự án dân số - kế hoạch hóa gia đình
tại một địa phương những năm 2002-2004. Ở thời điểm đó, không dừng lại ở
các cuộc vận động thay đổi nhận thức, mục tiêu cần đạt của các dự án dân số là
nhằm thay đổi hành vi sinh sản của đối tượng.

Thực ra, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược dân số lúc bấy giờ là kéo giảm tối
đa tỷ lệ sinh về mức mong muốn kể kiểm soát tối đa tỷ lệ tăng dân số và quy
mô dân số quốc gia. Dù công cuộc đổi mới đất nước đã mang lại một số kết quả
bước đầu, nhưng nỗi ám ảnh về đông con và đói nghèo vẫn còn.

Kết quả, cuộc vận động “dù gái hay trai chỉ hai là đủ” vì vậy đã lan rộng, và tiếp
tục trở thành lựa chọn phổ biến cho các cặp vợ chồng cho đến thời điểm này.
Hay nói cách khác, từ cuộc vận động đó, thói quen sinh nhiều, sinh dày gần như
đã là lựa chọn phổ biến của... quá khứ. Ngay cả ở vùng nông thôn, hầu hết các
cặp vợ chồng đều cũng nghĩ đến con số 2 để làm mốc số quyết định.

Nguồn: World Bank, UNFPA Việt Nam, và Tổng cục thống kê
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Tiếp tục với đà tăng mức giảm, vài năm sau đó, tỷ lệ sinh thô giảm nhiều, và
đặc biệt tỷ lệ tăng dân số đạt mức 1% và thấp hơn sau đó (xem Biểu đồ). Lúc
này, vai trò của Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em được định vị lại, và chính
thức được sáp nhập vào Bộ y tế từ năm 2007. Cuộc vận động kế hoạch hóa gia
đình giảm tốc. Nhưng mục tiêu dân số quốc gia bền vững thì vẫn còn. Vì vậy,
ngoài các trường hợp ngoại lệ, Pháp lệnh dân số sửa đổi năm 2008 vẫn bám
chặt mức sinh hai con để làm tiêu chí điều chỉnh quyền quyết định số con của
các cặp vợ chồng trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa
gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản (Điều 10). Đó là tiếp cận nhằm tiếp tục
kiểm soát tỷ lệ sinh và tỷ lệ tăng dân số ở mức ổn định.

Tuy nhiên, tiếp cận phát triển bền vững sau đó buộc Việt Nam đánh giá kỹ
lưỡng hơn về tính bền vững trong quy mô dân số. Thay cho tỷ lệ sinh (thô) hay
tỷ lệ tăng dân số, chiến lược dân số đặt trọng tâm vào mức sinh thay thế để cân
đo tổng tỷ suất sinh hàng năm. Theo định nghĩa được Tổng cục thống kê áp
dụng, tổng tỷ suất sinh (TFR) là số con đã sinh ra và sống được bình quân của
một người phụ nữ trong suốt thời kỳ sinh đẻ (15-49 tuổi). Và theo lẽ thường, con
số hai con được xem là đạt mức sinh thay thế cho vòng đời của cha và mẹ. Tuy
nhiên, do nhiều yếu tố tác động, như tuổi thọ của phụ nữ, tỷ lệ chết của trẻ em,
tỷ lệ độc thân, vô sinh,… thì tỷ suất sinh được xem là đạt mức thay thế khi duy
trì ở tỷ lệ 2,1.

Nguồn: World Bank, UNFPA Việt Nam, và Tổng cục thống kê

Việt Nam, như đã nói, thành tựu của chương trình dân số - kế hoạch hóa gia
đình đã đạt được tỷ lệ tăng dân số, thậm chí là mức sinh mong muốn trong
những năm 2005-2010. Tuy nhiên, mức giảm sau đó tiếp tục tăng, và cho đến
nay, tại nhiều địa phương, tổng tỷ suất sinh đã thấp hơn mức sinh thay thế.
Thậm chí, mức sinh bình quân của cả nước cũng đã thấp hơn 2,1. Tôi muốn
nhấn mạnh là điều đó “đã” xảy ra trong nhiều năm gần đây. Về mặt số liệu lẫn
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quan sát xã hội, dễ để nhìn thấy rằng, nguy cơ tụt giảm dân số do tình trạng
“lười đẻ” trong một xã hội đang dần phát triển là có thể xảy ra.

Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 về một chương trình dân số quốc gia
mới được ban hành trong bối cảnh như vậy. Theo đó, những giải pháp nhằm
khuyến khích sinh đẻ và đảm bảo sức khỏe sinh sản, sức khỏe dân số đã được
đưa ra.

Trong đó, điểm đáng chú ý và được bàn luận nhiều nhất là các nhóm giải pháp
khuyến khích nhằm tăng mức sinh. Điển hình như chính sách ữu đãi về lao
động, việc làm, nhà ở,…Ngay cả việc “khuyến khích” nam, nữ kết  hôn trước 30
tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con và nên sinh con thứ hai trước 35
tuổi…

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, đây là các nội dung mang tính “khuyến
khích”. Các giải pháp ưu đãi được đưa ra cũng nhằm cho mục tiêu khuyến khích
đó, và dành cho đối tượng đạt được sự kỳ vọng đó của chương trình dân số quốc
gia.

Thứ hai, cần phải hiểu rằng đây là chương trình quốc gia, nhưng được áp dụng
phân hóa theo địa phương, dựa vào đặc điểm đặc thù của địa phương đó. Hay
nói cách khác, chương trình khuyến khích khích nhằm thúc đẩy tăng mức sinh
chỉ áp áp dụng đối với các địa phương đang có tỷ suất sinh thấp (dưới 2,0).

Ngược lại, chương trình dân số quốc gia cũng rất tỉnh táo để có đề cập đến
chính sách khuyến khích duy trì tổng tỷ suất sinh đã đạt mức sinh thay thế (từ
2,0 đến 2,2), và thúc đẩy giảm mức sinh đối với địa phương vẫn còn ở mức sinh
cao (trên 2,2). Khi đó, theo Quyết định, khẩu hiệu vận động vẫn tiếp tục là
“Dừng lại ở hai con để nuôi, dạy cho tốt.”

Hay nói cách khác, Quyết định 588/QĐ-TTg là một văn bản pháp quy, có giá trị
ràng buộc đối với các đối tượng điều chỉnh là các cấp chính quyền địa phương,
và từ đó, các địa phương có “nghĩa vụ” tuyên truyền, vận động đối tượng có liên
quan. Ngoài chính sách chung của cả nước, cuộc vận động đó sẽ được địa
phương lên kịch bản với hi vọng là có thể thuyết phục được các “bạn trẻ” giúp
mình hoàn thành “nhiệm vụ” và mục tiêu dân số của địa phương mình.

Ngoài bảo đảm quy mô dân số ổn định, tính bền vững trong đảm bảo chất lượng
dân số cũng được thể hiện rõ trong chương trình dân số giai đoạn hiện tại. Điều
này lý giải vì sao chính sách đến việc khuyến khích không kết hôn muộn hoặc
sinh con muộn. Ngoài ra, sức khỏe hôn nhân, sinh sản và dân số cũng được đề
cập. Giải pháp phụ trợ về mặt văn hóa, giáo dục, xã hội cũng được nhấn mạnh,
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như thí điểm, nhân rộng dịch vụ đưa, đón trẻ, trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác
sĩ gia đình; quy hoạch, xây dựng điểm trông trẻ, giữ trẻ nhà mẫu giáo… phù
hợp với điều kiện của bà mẹ, các khu kinh tế, công nghiệp, đô thị…

Thực ra, đây là cách tiếp cận phổ biến. Thậm chí, ở các quốc gia có sự phân cấp
lớn, chương trình dân số và chăm sóc dân cư được thực hiện trực tiếp bởi chính
quyền địa phương, và chính điều này tạo ra các chính sách cực kỳ đa dạng giữa
các địa phương trong quốc gia đó.

Nhật Bản, nơi tiếp nhận nhiều nguồn lao động bên ngoài, tron đó có Việt Nam,
là một điển hình cho chính sách thúc đẩy tăng dân số. Bên cạnh chính sách giáo
dục mầm non miễn phí cho nhiều đối tượng được thông qua cuối năm ngoái,
nhiều chính sách ưu đãi dành cho sản phụ và gia đình có con nhỏ được các địa
phương áp dụng. Như đã nói, sự khác biệt có thể xảy ra trong các chính sách
các tỉnh ở đất nước hoa anh đào. Và không khác với tiếp cận của Việt Nam, địa
phương dân số càng già thì chính quyền càng “chi” mạnh để khuyến khích
người dân sinh con.

Nguồn: World Bank, UNFPA Việt Nam, và Tổng cục thống kê

Việt Nam sẽ không quá chủ quan với nguy cơ bùng nổ dân số. Với quy mô dân
số hiện tại, theo cảnh báo của Liên hợp quốc, dân số Việt Nam có thể ở mức
quá cao vào năm 2050 nếu tỷ suất sinh tăng đến từ 2,3- 2,5 (khoảng 130-140
triệu người).

Tuy nhiên, Việt Nam cũng không thể ngồi chờ đến khi dân số hóa già thì mới trở
tay. Nguy cơ lệ thuộc rất lớn vào nguồn lao động nhập khẩu của Nhật Bản vì
vậy có thể là một hình ảnh sinh động để Việt Nam có thêm động lực thực thi
chính sách dân số vừa được thông qua.
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Theo Vietnamnet

Khi Việt Nam lại khuyến khích sinh đẻ
https://thuonghieucongluan.com.vn/khi-viet-nam-lai-khuyen-khich-sinh-de-a98269.html


